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1. Giới thiệu
Cùng với nỗ lực từ những tổ chức, quốc gia trên thế 

giới Việt Nam đã và đang tiến hành chiến lược về tăng 
trưởng xanh, góp phần vào nỗ lực chống lại sự biến đổi 
khí hậu, hiện tượng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, để tiến 
hành thực hiện thì cũng gặp nhiều khó khăn. Trong khi, 
nhiều công ty ở các nước phát triển từ lâu đã ý thức 
trong vấn đề thu thập, phân bổ thông tin môi trường 
(Lee, 2011), cho nên KTQTMT xuất hiện và ứng dụng 
chủ yếu ở loại hình doanh nghiệp sản xuất thuộc các 
quốc gia này. Mặc dù, việc ứng dụng các phương pháp 
và kỹ thuật KTQTMT vẫn còn tồn tại khoảng cách 
giữa hai nhóm quốc gia phát triển và đang phát triển 
(Xiaomei, 2004). Việt Nam cũng không ngoại lệ trong 
xu hướng này. Song song với chiến lược tăng trưởng 
xanh, Việt Nam hiện nay đang hội nhập thế giới một 
cách sâu rộng và khẳng định định hướng cho phát triển 
nền kinh tế quốc gia là tập trung vào xuất khẩu, thông 
qua việc ký kết các FTA với EU, với Hàn quốc, cộng 
đồng kinh tế ASEAN, ASEM, APEC, TPP, WTO,... 

Hiện nay, ngành da giày đang là mặt hàng xuất khẩu 
lớn thứ năm của Việt Nam. Năm 2022, tổng kim ngạch 
xuất khẩu của ngành này đạt gần 28 tỷ USD, tăng 
34,8% so với năm 2021. Tương tự, các nghiên cứu về 
KTQTMT tại khu vực Đông Nam Bộ vẫn chưa được 
chú trọng nhiều, dù các thách thức về môi trường đang 
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hiện hữu như đã đề cập ở trên. Cho nên việc nghiên cứu 
các nhân tố nào tạo động lực áp dụng KTQTMT ở khu 
vực Đông Nam Bộ đều đáng được ghi nhận. Nghiên 
cứu này nhằm xác định các nhân tố và mức độ tác động 
của: (1) các hướng dẫn thực hiện KTQTMT; (2) nguồn 
lực tài chính; (3) áp lực các bên liên quan tác động đến 
áp dụng KTQTMT ảnh hưởng đến đạt lợi thế cạnh 
tranh xanh trong các doanh nghiệp da giày Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết và phát triển giả thuyết
2.1. Cơ sở lý thuyết
Lý thuyết hợp pháp: Lý thuyết này được sử dụng 

trong nghiên cứu để lý giải doanh nghiệp có trách 
nhiệm giải trình với các bên có liên quan về những 
chính sách, biện pháp mà doanh nghiệp đã áp dụng để 
chứng minh tính tuân thủ pháp luật về môi trường nói 
chung, đồng thời cung cấp thông tin cụ thể về những 
tác động môi trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh, 
chi phí đầu tư để khắc phục, chi phí bị xử phạt. Vì vậy, 
dựa vào lý thuyết hợp pháp, nghiên cứu xác định nhân 
tố các hướng dẫn thực hiện KTQTMT là nhân tố có tác 
động đến việc áp dụng KTQTMT trong doanh nghiệp 
da giày Việt Nam.

Lý thuyết các bên liên quan: Hoạt động của doanh 
nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi các bên có liên quan bao 
gồm bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Hiện nay, 
khi tham gia vào thị trường quốc tế, các nhà quản lý 
đã có sự quan tâm đến vấn đề môi trường theo xu thế 
toàn cầu và điều đó trở thành một trong những tiêu chí 
mà doanh nghiệp cần cải thiện. Việc sử dụng lý thuyết 
này nhằm xác định các nhân tố tác động đến áp dụng 
KTQTMT đó là: (1) Nguồn lực tài chính và (2) áp lực 
từ các bên liên quan (như: chính phủ, nhà đầu tư, chủ 
nợ, khách hàng, người lao động… về môi trường) dẫn 
đến nhu cầu áp dụng KTQTMT trong doanh nghiệp da 
giày Việt Nam.

2.2. Một số khái niệm
Hướng dẫn thực hiện KTQTMT: Có quy định của 

nhà nước hoặc tài liệu của tổ chức nghề nghiệp hướng 
dẫn việc ghi nhận, trình bày thông tin KTQTMT (Linh, 
2019).

Nguồn lực tài chính: Là nguồn lực đầu tư cho áp 
dụng KTQTMT, đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường 
như hệ thống thu gom, xử lý các nguồn thải; hệ thống 
quản lý môi trường (Tài, 2020).

Áp lực các bên liên quan là áp lực tuân thủ Luật 
bảo vệ môi trường của Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn 
về bảo vệ môi trường trong ngành sản xuất Việt Nam 
về công bố, cung cấp thông tin, có biện pháp cải thiện, 
phục hồi môi trường, hỗ trợ cho cộng đồng đáp ứng 
nhu cầu sử dụng thông tin KTQTMT cho việc ra quyết 
định (Tài, 2020).

Kế toán quản trị môi trường: Daft & Weick (1984) 
mô tả KTQTMT là quá trình chuyển đổi các thông tin 

để thiết lập kiến ​​thức chung và trao đổi thông tin giữa 
ban quản lý cấp cao, cũng như giải thích các quy trình 
tổ chức và thông tin môi trường. Các CEO có thể sử 
dụng thông tin từ hệ thống KTQTMT để giúp giảm tác 
động môi trường của công ty và cải thiện việc ra quyết 
định dưới áp lực bên ngoài (Daddi và cộng sự, 2016). 

Lợi thế cạnh tranh xanh: Để nâng cao thành tựu 
phát triển bền vững, lợi thế cạnh tranh xanh được định 
nghĩa là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Một tổ 
chức sẽ có lợi thế cạnh tranh xanh khi thực hiện hệ 
thống quản trị mà các đối thủ cạnh tranh hiện tại hoặc 
không thể đạt được hoặc họ không thể tạo ra những lợi 
ích tương tự từ đó (Barney, 1991). Do đó, lợi thế cạnh 
tranh xanh của tổ chức sẽ mang lại cho tổ chức một vị 
thế tương đối lớn trong một ngành. 

2.3. Giả thuyết nghiên cứu
Tác động của hướng dẫn áp dụng KTQTMT đến áp 

dụng KTQTCL.
Khi không có áp lực từ phía chính phủ buộc các 

doanh nghiệp thực hiện KTQTMT, các tổ chức sẽ ít tự 
nguyện áp dụng KTQTMT (Chang, 2007). Việc thiếu 
hướng dẫn KTQTMT cũng là một rào cản cho việc tích 
hợp các vấn đề môi trường vào các hệ thống kế toán 
hiện có, thiếu hướng dẫn về KTQTMT gây khó khăn 
trong việc thu thập, xác định, phân tích và đánh giá một 
cách có hiệu quả về môi trường, đặc biệt là quản lý chất 
thải, phòng ngừa ô nhiễm (Che và cộng sự, 2015).

H1: Hướng dẫn áp dụng KTQTMT có tác động tích 
cực đến áp dụng KTQTMT.

Tác động của nguồn lực tài chính đến áp dụng 
KTQTMT.

Nguồn lực tài chính là nhân tố rất quan trọng có ảnh 
hưởng đến áp dụng KTQTMT. Nguồn lực tài chính là 
một trong các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng 
các hệ thống quản lý về môi trường (Che và cộng sự, 
2015), nguồn lực tài chính cũng là một trong những 
nhân tố tác động đến hoạt động công bố thông tin 
môi trường (Nurul Huda Binti Yahya, 2015), mặc dù 
nhận thức môi trường ngày càng tăng nhưng việc thiếu 
nguồn lực tài chính là một trở ngại lớn cho các doanh 
nghiệp để thực hiện hệ thống quản lý môi trường trong 
doanh nghiệp của họ (Gadenne và cộng sự., 2009).

H2: Nguồn lực tài chính có tác động tích cực đến áp 
dụng KTQTMT.

Tác động của áp lực các bên liên quan đến áp dụng 
KTQTMT.

Các khách hàng nước ngoài đặc biệt là từ châu Âu, 
Australia và New Zealand đã có yêu cầu rất nghiêm 
ngặt về các sản phẩm và dịch vụ quan tâm đến môi 
trường. Mia (2005) cho rằng các chính phủ chịu trách 
nhiệm xây dựng chính sách để hướng dẫn và khuyến 
khích các công ty để thực hiện KTQTMT trong việc ra 
quyết định. Nỗ lực của chính phủ, các viện nghiên cứu, 
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xã hội là chìa khóa để thực hiện thành công KTQTMT 
của các doanh nghiệp (Tài, 2020).

H3: Nguồn lực tài chính có tác động tích cực đến áp 
dụng KTQTMT.

Tác động của áp dụng KTQTMT đến lợi thế cạnh 
tranh xanh.

Việc triển khai KTQTMT giúp các doanh nghiệp cải 
thiện hiệu suất môi trường và tiết kiệm chi phí, do đó 
giúp cải thiện các quyết định về giá, giảm lãng phí tài 
nguyên và tăng doanh thu, đồng thời thúc đẩy tiếp cận 
thị trường, nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư (Burritt 
& Schaltegger, 2010). KTQTMT cung cấp một nền 
tảng để các nhà quản lý nhận ra sự đánh đổi giữa tăng 
trưởng kinh tế và các tác động tiêu cực đến môi trường 
và xác định các hành động để giảm tác động đến môi 
trường trong khi cải thiện hiệu quả kinh tế (Schaltegger 
& Burritt, 2000).

H4: Áp dụng KTQTMT có tác động tích cực đến lợi 
thế cạnh tranh xanh.

Hình 1 thể hiện mô hình nghiên cứu đề xuất.
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này kế thừa thang đo từ các nghiên cứu 

đi trước và có điều chỉnh một số nội dung về từ ngữ 
thông qua phỏng vấn nhóm và khảo sát sơ bộ (xem 
Bảng 1). Từ các thang đo kế thừa, tác giả thực hiện 
phỏng vấn nhóm để có những điều chỉnh ban đầu đối 
với các thang đo về mặt từ ngữ và các nội dung chính 
của từng thang đo. Sau đó, bảng câu hỏi ban đầu được 
thiết lập và sử dụng để khảo sát sơ bộ để đảm bảo độ 
tin cậy cần thiết của các thang đo. Cuối cùng, một bảng 
câu hỏi chính thức được dùng để thu thập dữ liệu chính 
thức. Theo đó, bảng câu hỏi đã được thử nghiệm trước 
với ba giảng viên kế toán quản trị quen thuộc với lĩnh 
vực sản xuất cũng như ba nhà quản trị trong ban giám 
đốc của các doanh nghiệp da giày. Tất cả những người 
được trả lời được đảm bảo tính bảo mật và thông tin cá 
nhân hoặc thông tin tài chính của các doanh nghiệp sẽ 
không được tiết lộ. 

Nghiên cứu thu thập dữ liệu thông qua hai phương 
pháp chính: (1) Thực hiện gửi bảng câu hỏi khảo sát qua 
Google Form, với phương pháp này các địa chỉ mail 
có được từ các website của các doanh nghiệp da giày, 
Các hiệp hội doanh nhân, các Club doanh nhân… và (2) 
bằng mối quan hệ thuận tiện của tác giả. Tác giả đã gửi 

đi 4.000 bảng câu hỏi, nhận lại phản hồi 424 bảng. Sau 
khi loại đi các doanh nghiệp không thuộc ngành da giày, 
các bảng trả lời bị lỗi và không phù hợp. Số lượng bảng 
câu hỏi được sử dụng đưa vào phân tích là 157.

Bảng 1: Thang đo lường các biến
Hướng dẫn thực hiện KTQTMT (Linh, 2019).
(1 = không có và 5 = Rất đầy đủ)
HD1: Có quy định việc ghi nhận, trình bày thông 
tin KTQTMT
HD2: Quy định việc công bố thông KTQTMT trên 
BCTC và các báo cáo kế toán khác.
HD3: Các tổ chức nghề nghiệp về kế toán có tài 
liệu hướng dẫn thực hiện KTQTMT tại doanh 
nghiệp

Kế toán quản trị môi trường: (Chaudhry và 
cộng sự, 2020).
(1 = hoàn toàn không đồng ý và 5 = Hoàn toàn 
đồng ý)
KTQTMT1: Hệ thống kế toán được sử dụng bởi 
doanh nghiệp để ghi lại mọi nguồn lực đầu vào 
và đầu ra 
KTQTMT2: Hệ thống kế toán của doanh nghiệp 
có khả năng tiến hành phân tích về hàng tồn 
kho, cải tiến sản phẩm và giảm tác động đến 
môi trường của sản phẩm. 
KTQTMT3: Doanh nghiệp sử dụng mục tiêu 
hiệu quả môi trường cho cả kết quả đầu vào 
và đầu ra. 
KTQTMT4: Chi phí và trách nhiệm môi trường 
có thể được xác định, ước tính và phân loại bởi 
hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 
KTQTMT5: Hệ thống kế toán của doanh nghiệp 
có khả năng tạo ra và sử dụng các tài khoản chi 
phí liên quan đến môi trường. 
KTQTMT6: Hệ thống kế toán của doanh nghiệp 
có khả năng gắn các chi phí liên quan đến môi 
trường cho các sản phẩm riêng lẻ.

Nguồn lực tài chính (Tài, 2020)
(1= không có nguồn lực, 5= được đầu tư lớn)
TC1: Có nguồn lực liên quan đến môi trường 
như phí bảo vệ môi trường 
TC2: Có đầu tư đáp ứng quy định của Việt Nam 
và nước nhập khẩu mặt hàng da giày.
TC3: Có đầu tư tài sản cho bảo vệ môi trường 
như hệ thống thu gom, xử lý các nguồn thải 
(nước thải, khí thải, chất thải rắn, …) đảm bảo 
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và Tiêu chuẩn 
Việt Nam về môi trường.
TC4: Có ngân sách cho thiết kế và vận hành hệ 
thống quản lý môi trường.

Áp lực các bên liên quan (Tài, 2020).
(1= không có nhu cầu; 5 = nhu cầu rất cao)
CBLQ1: Khách hàng có nhu cầu về các thông 
tin liên quan đến sản phẩm của doanh nghiệp 
da giày.
CBLQ2: Nhà đầu tư yêu cầu các thông tin môi 
trường liên quan đến quá trình sản xuất của 
doanh nghiệp da giày phải được công bố.
CBLQ3: Chính phủ giám sát chặt chẽ việc xử lý 
nước thải, chất thải liên quan đến qui trình sản 
xuất da giày.
CBLQ4: Người lao động có nhu cầu thông tin 
liên quan đến môi trường của ngành da giày.
CBLQ5: Các bên liên quan khác (chủ nợ, nhà 
cung cấp,….) có nhu cầu về thông tin môi 
trường liên quan đến sản phẩm, doanh nghiệp 
da giày.

Lợi thế cạnh tranh xanh (Lin & Chen, 2017)
(1= hoàn toàn không đồng ý; 5= hoàn toàn 
đồng ý)
GCA1: So với các công ty dẫn đầu thị trường, 
tổ chức sở hữu lợi thế cạnh tranh dưới hình 
thức đổi mới xanh tiết kiệm chi phí và quản lý 
môi trường.
GCA2: Công ty cung cấp các sản phẩm hoặc dịch 
vụ xanh có chất lượng cao hơn đối thủ cạnh 
tranh chính.
GCA3: Đổi mới xanh và năng lực R&D về môi 
trường vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh 
tranh chính của công ty.
GCA4: Năng lực quản lý môi trường vượt trội 
hơn so với các đối thủ cạnh tranh chính của 
công ty.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đánh giá mô hình đo lường
Độ tin cậy nhất quán nội tại: Bảng 2 đã chỉ ra 

rằng các hệ số rho_A đều: 0,7 < rho_A < 0,95. Hệ số 
Cronbach ‘s alpha đều nằm trong khoảng 0,7 < α < 
0,95. Ngoài ra, hệ số tin cậy tổng hợp của tất cả các 
biến có 0,8 < CR < 0,95. Do đó, các thang đo đạt độ tin 
cậy cần thiết.

Bảng 2: Độ tin cậy nhất quán nội tại
 Biến nghiên cứu Cronbach’s Alpha rho_A CR AVE

Hướng dẫn thực hiện KTQTMT 0,713 0,702 0,806 0,556
Lợi thế cạnh tranh xanh 0,906 0,907 0,934 0,781
Nguồn lực tài chính 0,782 0,796 0,859 0,606
Áp dụng KTQTMT 0,842 0,850 0,885 0,564
Áp lực các bên liên quan 0,854 0,857 0,896 0,633

Giá trị hội tụ: Tất cả các hệ số tải ngoài (AVE) đều 
cao hơn 0,5. Giá trị phương sai trích trung bình của 
thang đo lợi thế cạnh tranh xanh có giá trị cao nhất 
(AVE = 0,781). Do đó, giá trị hội tụ được đảm bảo.
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Bảng 3: Tiêu chí Fornell-Larcker

Biến nghiên cứu Hướng dẫn thực 
hiện KTQTMT

Lợi thế cạnh 
tranh xanh

Nguồn lực 
tài chính

Áp dụng 
KTQTMT

Áp lực các bên 
liên quan

Hướng dẫn thực hiện 
KTQTMT 0,675

Lợi thế cạnh tranh xanh 0,578 0,884
Nguồn lực tài chính 0,627 0,401 0,778
Áp dụng KTQTMT 0,735 0,511 0,818 0,751
Áp lực các bên liên quan 0,528 0,739 0,625 0,641 0,796

Giá trị phân biệt: Các tiêu chí được sử dụng gồm 
Fornell-Larcker Criterion trong bảng 3 và Heterotrait-
Monotrait Ratio (HTMT) trong bảng 4, các kết quả đều 
cho thấy các tiêu chí đều đảm bảo được giá trị phân biệt 
của các thang đo lường.

Bảng 4: Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Biến nghiên cứu
Hướng dẫn 
thực hiện 
KTQTMT

Lợi thế cạnh 
tranh xanh

Nguồn lực 
tài chính

Áp dụng 
KTQTMT

Áp lực  
các bên  

liên quan
Hướng dẫn thực hiện KTQTMT          
Lợi thế cạnh tranh xanh 0,526        
Nguồn lực tài chính 0,805 0,483      
Áp dụng KTQTMT 0,902 0,579 0,798    
Áp lực các bên liên quan 0,946 0,839 0,764 0,751  

4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc
Tất cả các mối quan hệ trực tiếp đều có ý nghĩa 

thống kê với độ tin cậy là 95% (Xem bảng 5). Tác 
động của nguồn lực tài chính đến áp dụng KTQTMT là 
mạnh nhất (0,521).

Bảng 5: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Giả thuyết Hệ số Độ lệch chuẩn Giá trị t Giá trị p Kết quả

H1: Hướng dẫn thực hiện KTQTMT -> Áp dụng KTQTMT 0,334 0,067 5,021 0,000 Chấp nhận
H2: Nguồn lực tài chính -> Áp dụng KTQTMT 0,521 0,071 7,312 0,000 Chấp nhận
H3: Áp lực các bên liên quan -> Áp dụng KTQTMT 0,139 0,061 2,272 0,024 Chấp nhận
H4: Áp dụng KTQTMT -> Lợi thế cạnh tranh xanh 0,511 0,075 6,811 0,000 Chấp nhận

Hình 2 thể hiện mối quan hệ cấu trúc của các biến 
nghiên cứu.

Hình 2: Mô hình cấu trúc của nghiên cứu

Nguồn: Phân tích của tác giả

5. Kết luận và hàm ý
5.1. Kết luận
Mục tiêu nghiên cứu đầu tiên đã khám phá xem 

liệu các hướng dẫn thực hiện KTQTMT, nguồn lực tài 
chính và áp lực các bên liên quan có tác động đến việc 
áp dụng KTQTMT hay không. Kết quả của nghiên cứu 
cung cấp bằng chứng hoàn toàn ủng hộ giả thuyết H1, 
H2 và H3. Kết quả này phù hợp với lý thuyết hợp pháp 
và lý thuyết các bên liên quan, cung cấp bằng chứng 
thực nghiệm cho hai lý thuyết nền tảng này. Kết quả 

từ nghiên cứu này một lần nữa khẳng định vai trò quan 
trọng của KTQTMT, nó được xem là một công cụ có 
khả năng cung cấp thông tin liên quan đến môi trường 
hiệu quả và có thể hỗ trợ đạt được lợi thế cạnh tranh 
của doanh nghiệp.

Mục tiêu nghiên cứu thứ hai liên quan đến việc áp 
dụng KQTQTMT có ảnh hưởng tích cực đến việc đạt 
được lợi thế cạnh tranh xanh của các doanh nghiệp da 
giày Việt Nam hay không. Mục tiêu này liên quan đến 
việc kiểm tra giả thuyết H4, kết quả nghiên cứu đã ủng 
hộ giả thuyết này và cùng hướng với kết quả của Vo và 
cộng sự (2023). Các doanh nghiệp da giày hiện nay tại 
Việt Nam hiện đang đối mặt với sự không ổn định liên 
quan đến môi trường. Vì vậy, nhu cầu về thông tin môi 
trường đang gia tăng. Việc áp dụng và sử dụng thông 
tin KTQTMT được coi là giải pháp hỗ trợ các nhà quản 
trị trong việc đưa ra quyết định đúng đắn liên quan đến 
môi trường.

5.2. Hàm ý lý thuyết
Kết quả của nghiên cứu này đã cho thấy rằng một sự 

kết hợp các nguồn lực vốn có trong các doanh nghiệp 
ngành da giày hiện nay các hướng dẫn thực hiện, nguồn 
lực tài chính và bị chính các áp lực từ các bên liên quan 
có thể thúc đẩy nhu cầu gia tăng áp dụng KTQTMT.  
Bằng chứng thực nghiệm cho thấy có ảnh hưởng tích 
cực và đáng kể từ các nhân tố nêu trên đối với việc 
áp dụng công cụ KTQTMT, điều này có thể giúp các 
doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh xanh của các 
doanh nghiệp ngành da giày tại Việt Nam. Nghiên cứu 
này góp phần gia cố thêm cho lý thuyết hợp pháp và lý 
thuyết các bên liên quan.

5.3. Hàm ý quản trị
Những phát hiện này cung cấp một hiểu biết sâu sắc 

về cách các doanh nghiệp da giày Việt Nam đạt được lợi 
thế cạnh tranh xanh của họ bằng cách áp dụng các công 
cụ KTQTMT. Kết quả này có thể cung cấp một tài liệu 
tham khảo cho các nhà quản trị nhằm liên tục cải thiện 
hiệu quả môi trường. Kết quả này có thể hỗ trợ các nhà 
quản trị trong doanh nghiệp da giày nhận thức được vai 
trò của KTQTMT, từ đó có thể mạnh mẽ thiết kế và xây 
dựng công cụ này trong doanh nghiệp họ điều hành.
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